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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 h   ph n -  h  t a phi n t a  Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy. 

  c   i th   nh n d n   Ông Dƣơng Minh Ngọc. 

                                       Ông Nguyễn Tấn Quang. 

 h     phi n t a: Bà Phạm Thị Mùi - T      T   án n  n d n  u  n N   

T àn , tỉn  Quảng N m. 

Đại diện Viện  iể  s t nh n d n huyện Núi  hành, tỉnh Quảng Na  tha  gia 

phiên tòa: Ông Bùi Văn Cảnh - K ểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 09 năm 2023, tạ  trụ sở T   án n  n d n  u  n N   T àn , 

tỉn  Quảng N m xét xử sơ t ẩm công      vụ án Hôn n  n và g   đìn  t ụ l  số: 

66/2023/TLST-HNGĐ ngà  15/03/2023 về: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con  hi ly 

hôn”, t eo Qu ết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 26/2023/QĐXXST-HNGĐ ngà  14 

tháng 7 năm 2023, qu ết địn   oãn p  ên t   số 15/2023/QĐST-HNGĐ ngà  04 

t áng 8 năm 2023, g ữ  các đ ơng sự: 

-   Ngu ên đơn: Bà Đ n  T ị T , s n  năm: 1998, tr  tạ : t ôn Đ, xã Gi, 

 u  n N, tỉn  Q. Có mặt. 

- Ng ờ  bảo v  qu ền và lợ  íc   ợp p áp củ  bà T : Bà Huỳn  T ị Tr, sinh 

năm: 1992, đị  c ỉ: số 01 đ ờng C u Văn A, t ị trấn N,  u  n N, tỉn  Q. Có mặt 

-  Bị đơn: Ông Ngu ễn Vũ L, s n  năm: 1991, tr  tạ : t ôn H, xã Gi,  u  n 

N, tỉn  Q. Có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại đơn  hởi  iện, bản tự  hai, trong qu  trình giải quyết vụ  n và tại phi n 

tòa hôm nay, nguy n đơn bà Th trình bày: Tôi và ông L tự ngu  n tìm   ểu đến vớ  

n  u t àn  vợ c ồng c ớ  n  u và có đăng     ết  ôn vào năm 2017 tạ  UBND xã 

Gi,  u  n N, tỉn  Q. Vợ c ồng sống  ạn  p  c đến năm 2019 t ì p át s n  m u 

t uẫn, ngu ên n  n m u t uẫn là vợ c ồng   ông cùng qu n đ ểm, sống   ông  ợp 

nhau, ông L t  ờng     uống r ợu s   về đán  đập vợ con. Do ông L uống r ợu về 
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t  ờng     g   gỗ đán  đập nên tô  và các con đã đ    ỏ  n à t uê p  ng trọ ở từ 

t áng 2/2023 đến n  . N   tô  xét t ấ  tìn  cảm vợ c ồng đã  ết nên  êu cầu T   

án g ả  qu ết c o tô  đ ợc l   ôn. 

Về con c ung có 02 cháu Ngu ễn Hoàng K, s n  năm: 2017 và Ngu ễn 

Hoàng Ly N, s n  năm: 2019. Nếu l   ôn tô   êu cầu đ ợc nuô  hai cháu,  êu cầu 

ông L cấp d ỡng nuô  con c ung mỗ  t áng 2.000.000 đồng/     c áu. 

         Tà  sản c ung:   ông  êu cầu T   án g ả  qu ết.  

         Nợ c ung:   ông  êu cầu T   án g ả  qu ết.  

         C o m ợn nợ:   ông  êu cầu T   án g ả  qu ết 

         Bị đơn ông Ngu ễn Vũ L trìn  bà  tạ  p  ên t  : Về t ờ  g  n và đ ều    n 

 ết  ôn ông L đồng   n   bà T      . Vợ c ồng đăng     ết  ôn năm 2017 tạ  

UBND xã Gi. Do ông có uống r ợu về đán  đập bà T  nên từ t áng 2/2023 đến 

nay bà Th dẫn t eo     con đ    ỏ  n à. Ông ng e nó  bà T  thuê trọ ở trên t ị trấn 

n  ng ông   ông đ  tìm, c ỉ  ỏ  t ăm con n  ng   ông gặp. Do ông L không có 

ngu  n vọng đoàn tụ cùng bà T  nên     T   án     g ả  t ì ông   ông t  m g  . 

Về con c ung: Ông L t ống n ất có     con c ung n   bà T  trình bày. Tuy 

nhiên ông  êu cầu đ ợc nuô  c áu K, g  o c áu N c o bà T ơ trực t ếp c ăm sóc 

nuô  d ỡng, ông cấp d ỡng nuô  c áu N mỗ  t áng 1.000.000 đồng, bà T  không 

p ả  cấp d ỡng nuô  con c ung bở  các l  do s u: bà T  g ữ trẻ n  ng t ờ  g  n 

gần đ     ông có v  c làm, p ả  đ  bán t êm  àng  ó  ở c ợ, con đ  t eo bà T  có 

  ả năng sẽ l ng t  ng trên c ợ; mẹ bà T  bị mù   ông có ng ề ng   p sẽ tạo t êm 

gán  nặng c o bà T .  

Về tà  sản c ung, nợ c ung và c o m ợn nợ: K ông  êu cầu T   án g ả  

qu ết trong vụ án này. 

Ngoài ra ông L còn trình bày thêm: Tr ớc đ   ông đ  có ng ề b ển, n  ng 

   n tạ    ông t eo ng ề b ển nữ  mà làm ng ề tự do,    cần gì làm nấ . Về n à ở 

ông và bà Th có một ngô  n à c ung trên đất củ  mẹ bà T ơ, nếu nuô  con ông sẽ ở 

trong ngôi nhà nà , nếu vợ c ồng t ỏ  t uận c    tà  sản t ì bà T  t ố  trả t ền để 

ông mu  đất x   n à   ác c o ông và con ở. 

Ng ờ  bảo v  qu ền và lợ  íc   ợp p áp c o ngu ên đơn, bà Huỳn  T ị Tr 

trìn  bà : M u t uẫn g ữ  bà T  và ông L đã trầm trọng, cuộc sống chung không 

t ể  éo dà , ông L   ông có t   n c í   ắc p ục m u t uẫn nên đề ng ị Hộ  đồng 

xét xử c ấp n ận  êu cầu l   ôn củ  bà T  đố  vớ  ông L. Về con c ung: H  n n   

bà Th có ng ề ng   p ổn địn  là g áo v ên mầm non tạ  n óm trẻ t  t ục H ơng 

Lan tạ  đị  p  ơng, t u n ập t ấp n  ng ổn địn ; ng ề ng   p củ  bà T  cũng đảm 

bảo bà T  c ăm sóc nuô  dạ  con tốt; bà T  là ng ờ  trực t ếp c ăm sóc nuô  d ỡng 

con từ tr ớc đến n  ,  ể cả t ờ  g  n từ t áng 2/2023 đến n   bà T  và ông L 

không chung sống t ì các con vẫn ở vớ  bà T , đ ợc c ăm sóc đầ  đủ về t ể c ất 

và t n  t ần, đ ợc  ọc  àn ; ông L   ông qu n t m  ỏ    n gì tớ  vợ và con. Mặc 

khác ông L   ông có ng ề ng   p t u n ập ổn địn ; có  àn  v  bạo lực g   đìn . 

Do vậ , đề ng ị T   c ấp n ận  êu cầu g  o     con c o bà Th c ăm sóc nuô  
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d ỡng, buộc ông L có trác  n   m cấp d ỡng nuô  con c ung 2.000.000 đồng/ 2 

cháu/ tháng. 

  K ểm sát v ên p át b ểu     ến về v  c tu n t eo p áp luật tố tụng củ  T ẩm 

p án, Hộ  đồng xét xử, T      p  ên t   và củ  ng ờ  t  m g   tố tụng trong quá 

trìn  g ả  qu ết vụ án  ể từ     t ụ l  c o đến tr ớc t ờ  đ ểm Hộ  đồng xét xử ng ị 

án là đ ng qu  địn  p áp luật; R êng bị đơn đã đ ợc T   án tr  u tập  ợp l  n  ng 

  ông c ấp  àn  t eo g ấ  tr  u tập củ  T   án trong t ờ  g  n c uẩn bị xét xử là 

c    tu n t ủ đ ng qu  địn  củ  Bộ luật tố tụng d n sự. Về nộ  dung vụ án: Đề 

ng ị c ấp n ận  êu cầu   ở     n củ  ngu ên đơn. Xử c o bà Đ n  T ị T  đ ợc l  

 ôn vớ  ông Ngu ễn Vũ L, giao cháu Ngu ễn Hoàng K và Ngu ễn Hoàng L  N  

cho bà Th trực t ếp nuô  d ỡng đến     c áu đủ 18 tuổ  tr ởng t àn . Ông L cấp 

d ỡng nuô  con c ung mỗ  t áng 2.000.000 đồng/     c áu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u     ng  ên cứu các tà  l  u c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm tr  

tạ  p  ên toà và căn cứ vào  ết quả tr n  luận tạ  p  ên toà, Hộ  đồng xét xử n ận 

địn :  

[1] Về t ủ tục tố tụng: Bà Đ n  T ị T  có đơn   ở     n  êu cầu đ ợc l   ôn, 

tr n  c ấp về nuô  con     l   ôn vớ  ông Ngu ễn Vũ L, s n  năm: 1991, tr  tạ : 

thôn H, xã Gi,  u  n N   T àn , tỉn  Quảng N m. Tr n  c ấp g ữ  bà T  và ông L 

t uộc t ẩm qu ền g ả  qu ết củ  Tòa án nhân dân  u  n N   T àn , tỉn  Quảng 

N m t eo qu  địn  tạ    oản 1 Đ ều 28, đ ểm     oản 1 Đ ều 35, đ ểm     oản 1 

Đ ều 39 củ  Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015.  

 [2] Về nộ  dung: 

 [2.1] Về qu n     ôn n  n: Bà Đ n  T ị T  và ông Ngu ễn Vũ L tự ngu  n 

tìm   ểu đến vớ  n  u t àn  vợ c ồng c ớ  n  u và có đăng     ết  ôn vào năm 

2017 tạ  Ủ  b n n  n d n xã Tam Giang,  u  n N   T àn , tỉn  Quảng N m. N   

vậ , đ   là  ôn n  n  ợp p áp đ ợc p áp luật công n ận. Trong quá trình chung 

sống t ì g ữ  bà Th và ông L p át s n  m u t uẫn, ngu ên n  n m u t uẫn theo bà 

Th trình bày là do vợ c ồng   ông cùng qu n đ ểm, sống   ông  ợp n  u, ông L 

t  ờng     s   xỉn đán  đập vợ con. Nay bà Th xét t ấ    ông c n tìn  cảm vợ 

c ồng vớ  ông L,   ông t ể c ung sống vớ  ông L đ ợc nữ  nên x n l   ôn. Về 

p ần ông Ngu ễn Vũ L đã đ ợc Toà án tr  u tập  ợp l  n  ều lần n  ng   ông có 

mặt tạ  các p  ên  ọp   ểm tr  v  c g  o nộp, t ếp cận, công      tà  l  u, c ứng cứ; 

 oà g ả . Đ ều nà  c o t ấ  ông L   ông t ật sự mong muốn     g ả ,   ông mong 

 àn gắn, x   dựng  ạn  p  c g   đìn  cùng bà Th. Tạ  p  ên t  , ông L đồng    êu 

cầu l   ôn củ  bà T . Từ n ững n ận địn  trên, xét t    m u t uẫn g ữ  bà Th và 

ông L là trầm trọng, mục đíc   ôn n  n   ông đạt đ ợc, đờ  sống  ôn n  n   ông 

t ể  éo dà  nên c ấp n ận  êu cầu   ở     n củ  bà Đ n  T ị T  về v  c l   ôn vớ  

ông Ngu ễn Vũ L là p ù  ợp vớ  qu  địn  tạ  Đ ều 56 Luật  ôn n  n và g   đìn  

năm 2014. 
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[2.2]. Về con c ung: Bà Th và ông L có 02 c áu Ngu ễn Hoàng K, s n  năm: 

2017 và Ngu ễn Hoàng L  N, s n  năm: 2019. Bà Th có yêu cầu đ ợc nuô  con, 

 êu cầu ông L cấp d ỡng nuô  con c ung 2.000.000 đồng/ t áng / 02 c áu. Ông L 

  ông có     ến trong  ồ sơ. Tạ  p  ên t  , ông Lập  êu cầu đ ợc nuô  c áu K, 

giao cháu N cho bà Th nuô  d ỡng, ông L cấp d ỡng nuô  c áu N mỗ  t áng 

1.000.000 đồng và   ông  êu cầu bà T  cấp d ỡng nuô  c áu K.  

[2.3] Xét t ấ , v  c g  o con c o    cần p ả  đảm bảo sự p át tr ển ổn địn  về 

t ể c ất, t n  t ần c o các c áu. C áu K và c áu N c n n ỏ,    n đ ng sống c ung 

vớ  mẹ, rất cần sự c ăm sóc c u đáo củ  ng ờ  mẹ. Từ t áng 2 năm 2023 đến n   

bà Th cùng     con   ông sống c ung n à vớ  ông L. Tạ  p  ên t  , ông L t ừ  

n ận vợ và các con   ông dám về nhà là vì sợ ông uống r ợu đán  đập. N   vậ , 

v  c ông L s   xỉn đán  đập bà T  là có t ật. Và v  c nà  có ản    ởng đến t m l  

củ  c áu K và c áu N là có t ật. Bản thân bà Th có công v  c g ữ trẻ tạ  n óm trẻ 

t  t ục ở đị  p  ơng, t u n ập mặc dù   ông c o n  ng t  ờng xu ên và ổn địn ; 

ng ợc lạ , ông L làm ng ề tự do,   ông có công v  c và t u n ập t  ờng xu ên ổn 

địn . Do vậ , n ằm đảm bảo sự p át tr ển ổn địn , bìn  t  ờng c o các c áu, Hộ  

đồng xét xử c ấp n ận  êu cầu củ  ngu ên đơn, giao 02 c áu Ngu ễn Hoàng K, 

s n  năm: 2017 và Ngu ễn Hoàng L  N, s n  năm: 2019 cho bà Th t ếp tục trực 

t ếp c ăm sóc nuô  d ỡng là p ù  ợp vớ  qu  địn  tạ    oản 2 Đ ều 81 Luật Hôn 

n  n g   đìn  năm 2014. Ông L có trác  n   m cấp d ỡng nuô  c áu Ngu ễn 

Hoàng K và c áu Ngu ễn Hoàng L  N mỗ  t áng 2.000.000 / hai cháu. 

[3]. Về tà  sản c ung, nợ c ung và c o m ợn nợ: K ông  êu cầu T   án g ả  

qu ết. 

[4]. Về án p í: Bà Đ n  T ị T  p ả  c ịu án p í  ôn n  n và g   đìn  sơ t ẩm 

t eo qu  địn  củ  p áp luật. Án p í cấp d ỡng nuô  con c ung ông L p ả  c ịu. 

Vì c c lẽ tr n,                

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ   oản 1 Đ ều 28, đ ểm     oản 1 Đ ều 35, đ ểm     oản 1 Đ ều 39 

củ  Bộ luật Tố tụng D n sự năm 2015; Đ ều 56, 58, 81, 82, 83 và 84 Luật Hôn 

n  n và g   đìn  năm 2014; đ ểm     oản 5 Đ ều 27 Ng ị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủ  b n T  ờng vụ Quốc  ộ  qu  địn  

về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng án p í và l  p í T   án. 

Xử: C ấp n ận  êu cầu   ở     n của bà Đ n  T ị T  về: “ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con  hi ly hôn” đố  vớ  bị đơn ông Ngu ễn Vũ L. 

1. Về qu n     ôn n  n: Xử c o bà Đ n  T ị T  đ ợc l   ôn vớ  ông 

Ngu ễn Vũ L. 

2. Về con c ung và cấp d ỡng nuô  con c ung: G  o con chung Ngu ễn 

Hoàng K, s n  năm: 2017 và Ngu ễn Hoàng L  N, s n  năm: 2019 cho bà Đ n  

T ị T  trực t ếp nuô  d ỡng c o đến     các cháu đủ 18 tuổ  tr ởng t àn .  Ông 
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Ngu ễn Vũ L cấp d ỡng nuô  Ngu ễn Hoàng K và Ngu ễn Hoàng L  N mỗ  t áng 

2.000.000 đồng/     c áu c o đến     các c áu đủ 18 tuổ  tr ởng t àn .  

Ng ờ    ông trực t ếp nuô  con đ ợc qu ền t ăm nom con c ung   ông    

đ ợc cản trở. Vì lợ  íc  củ  con c    t àn  n ên, một  oặc cả     bên có qu ền  êu 

cầu T   án g ả  qu ết v  c t    đổ  ng ờ  trực t ếp nuô  con, ng ĩ  vụ cấp d ỡng 

nuôi con chung.    

3. Về tà  sản c ung, nợ c ung và c o m ợn nợ:   ông  êu cầu T   án g ả  

qu ết. 

4. Về án p í  ôn n  n và g   đìn  sơ t ẩm: 300.000 đồng (ba tră  nghìn 

đồng) bà Đ n  T ị T  p ả  c ịu đ ợc trừ vào t ền tạm ứng án p í mà bà Đ n  T ị 

Th đã nộp tạ  C   cục t    àn  án N   T àn  t eo b ên l   t u số 0011621 ngày 

15/3/2023 củ  C   cục t    àn  án d n sự  u  n N   t àn . Án p í cấp d ỡng nuô  

con c ung: 300.000 đồng (ba tră  nghìn đồng) ông Ngu ễn Vũ L p ả  c ịu. 

Kể từ ngà  qu ết địn  có    u lực p áp luật  oặc  ể từ ngà  có đơn  êu cầu 

t    àn  án củ  ng ờ  đ ợc t    àn  án (đố  vớ  các   oản t ền p ả  trả c o ng ờ  

đ ợc t    àn  án) c o đến     t    àn  án xong tất cả các   oản t ền,  àng t áng 

bên p ả  t    àn  án c n p ả  c ịu   oản t ền lã  củ  số t ền c n p ả  t    àn  án 

t eo mức lã  suất qu  địn  tạ    oản 2 Đ ều 468 Bộ luật d n sự năm 2015 

Tr ờng  ợp bản án đ ợc t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 Luật t    àn  án 

d n sự t ì ng ờ  đ ợc t    àn  án d n sự, ng ờ  p ả  t    àn  án d n sự có qu ền 

t oả t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  án, tự ngu  n t    àn  án  oặc bị 

c ỡng c ế t    àn  án t eo qu  địn  tạ  các đ ều 6, 7 và 9 Luật T    àn  án D n sự; 

t ờ     u t    àn  án đ ợc t ực    n t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30 Luật T    àn  án 

D n sự. 

Đ ơng sự có qu ền   áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngà   ể từ ngà  

tu ên án sơ t ẩm để  êu cầu T   án n  n d n tỉn  Quảng N m xét xử p  c t ẩm. 

Nơi nhận: 
- VKSND  u  n N   T àn ; 

- TAND t n  Quảng N m; 

- Các đ ơng sự; 

- UBND xã Tam Giang;  

- L u  ồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Thùy 

 


